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Danh sách tiền tệ dự trữ quốc tế và rổ tiền 
tệ SDR của IMF
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Bộ dữ liệu tổng hợp các đồng tiền được IMF nhận diện trong cơ cấu dự trữ ngoại hối chính thức 
(COFER) và năm đồng tiền hiện có trong rổ định giá Quyền rút vốn đặc biệt (SDR). Rổ SDR hiện hành 
có hiệu lực từ ngày 01/08/2022; giá trị SDR được cập nhật hằng ngày theo tỷ giá thị trường.

Version 2026.10.01   ·   Cập nhật 2026-09-30   ·   Chính sách cập nhật event-driven

ĐIỂM NỔI BẬT

GIÁ TRỊ 1 SDR

1.35975
USD/SDR
30/09/2026

TỶ TRỌNG USD TRONG COFER

56.7
%
Quý II/2026

TỶ TRỌNG EUR TRONG COFER

20.6
%
Quý II/2026

DỮ LIỆU

Đô la Mỹ (USD)
Địa bàn: Toàn cầu   ·   Phân loại: COFER; SDR   ·   Ngày hiệu lực: 2022-08-01

Euro (EUR)
Địa bàn: Toàn cầu   ·   Phân loại: COFER; SDR   ·   Ngày hiệu lực: 2022-08-01

Nhân dân tệ Trung Quốc (CNY; renminbi)
Địa bàn: Toàn cầu   ·   Phân loại: COFER; SDR   ·   Ngày hiệu lực: 2022-08-01

Yên Nhật (JPY)
Địa bàn: Toàn cầu   ·   Phân loại: COFER; SDR   ·   Ngày hiệu lực: 2022-08-01

Bảng Anh (GBP; pound sterling)
Địa bàn: Toàn cầu   ·   Phân loại: COFER; SDR   ·   Ngày hiệu lực: 2022-08-01

Đô la Australia (AUD)
Địa bàn: Toàn cầu   ·   Phân loại: COFER

Đô la Canada (CAD)
Địa bàn: Toàn cầu   ·   Phân loại: COFER

Franc Thụy Sĩ (CHF)
Địa bàn: Toàn cầu   ·   Phân loại: COFER
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Các đồng tiền khác (Other currencies)
Địa bàn: Toàn cầu   ·   Phân loại: COFER; nhóm tổng hợp

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.10.01
Cập nhật: 2026-09-30
Giấy phép: Public Domain / IMF Data
International Monetary Fund (IMF) — IMF Executive Board Concludes 2022 Review of the SDR Basket
https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/05/14/pr22153-imf-executive-board-concludes-2022-review-of-the-sdr-basket
IMF Data — World Official Foreign Currency Reserves Largely Unchanged in the First Quarter of 2026
https://data.imf.org/en/news/imf%20data%20brief%20july%201
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) — Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves (COFER)
https://data.imf.org/en/datasets/IMF.STA:COFER
IMF Data — Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves (COFER)
https://data.imf.org/Datasets/COFER
International Monetary Fund — IMF Determines New Currency Amounts for the SDR Valuation Basket
https://www.imf.org/en/news/articles/2022/07/29/pr22281-press-release-imf-determines-new-currency-amounts-for-the-sdr-valuation-basket
International Monetary Fund — Improving the Analytical Usefulness of the IMF’s COFER Data
https://www.imf.org/-/media/files/publications/tnm/2025/english/tnmea2025014.pdf
International Monetary Fund — SDR Valuation
https://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_sdrv.aspx
International Monetary Fund — Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves (COFER)
https://data.imf.org/en/datasets/IMF.STA%3ACOFER
International Monetary Fund — World Official Foreign Currency Reserves Increased Slightly in the Second Quarter of 2026
https://data.imf.org/en/news/imf%20data%20brief%20september%2030
International Monetary Fund — IMF Executive Board Concludes Quinquennial SDR Valuation Review and Determines New 
Currency Weights for SDR Valuation Basket
https://www.imf.org/en/news/articles/2022/05/14/pr22153-imf-board-concludes-sdr-valuation-review
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